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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 38/2014/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản 
địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư 

 
Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Quy chế giám 
sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, 
cá nhân tham gia đầu tư. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế giám sát quá trình thực hiện 
Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2014.  
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, đơn vị địa chất 
thi công Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Hồng Hà 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   

QUY CHẾ 
Giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất  

về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT 

ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Quy chế này quy định việc giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ 

bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư (sau đây gọi tắt là 
Đề án).  

2. Quy chế này được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, 
đơn vị địa chất thi công, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư Đề án điều tra cơ bản địa 
chất về khoáng sản. 

Điều 2. Đối tượng giám sát  
1. Đơn vị địa chất thi công các hạng mục công việc của Đề án đã được cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 
Điều 3. Nguyên tắc giám sát 
1. Giám sát thi công các hạng mục công việc của Đề án được tiến hành thường 

xuyên, độc lập và đồng thời với quá trình thi công Đề án. 
2. Hoạt động giám sát phải đảm bảo chính xác, khách quan, phản ánh đầy đủ, 

trung thực diễn biến quá trình thi công Đề án; không gây cản trở việc thi công Đề án. 
3. Kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền khi phát hiện các sai phạm trong giai 

đoạn giám sát thi công Đề án. 
Điều 4. Căn cứ giám sát 
1. Đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định 

mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 
3. Các quy định pháp luật liên quan đến an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ, 

phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. 
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Điều 5. Nội dung giám sát  
1. Trình tự, tiến độ thi công các hạng mục công việc theo Đề án đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Chất lượng, khối lượng thi công các hạng mục công việc trên cơ sở các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức hiện hành. 
3. Việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và 

bảo vệ môi trường. 
Điều 6. Hình thức giám sát 
1. Hình thức giám sát trực tiếp bao gồm các hoạt động: quan sát, mô tả, chụp 

ảnh hiện trường thi công các hạng mục công việc đang thực hiện. 
2. Hình thức giám sát sau bao gồm các hoạt động: ghi chép, thu âm qua trao 

đổi với những người có trách nhiệm quản lý thi công Đề án; thu thập thông tin qua 
báo cáo, phản ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra dấu vết lưu tại hiện 
trường, xem xét tính hợp lý, logic của các số liệu đã thu thập tại thực địa đối với 
các hạng mục công việc không giám sát trực tiếp.  

Điều 7. Các hạng mục công việc giám sát trực tiếp, giám sát sau 
1. Hạng mục công việc giám sát trực tiếp gồm:  
a) Khai đào công trình: hố, hào, giếng, lò, khoan, moong khai thác thử nghiệm;  
b) Lấy mẫu công nghệ hoặc lấy, gia công mẫu trong các công trình và công tác 

địa vật lý. 
2. Hạng mục công việc giám sát sau gồm: 
a) Công tác trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chất thủy văn - địa chất công trình; 
b) Lộ trình đo vẽ địa chất; công tác trọng sa, địa hóa; lấy và phân tích các loại 

mẫu khác; 
c) Báo cáo kết quả thi công và tài liệu đi kèm báo cáo. 
3. Việc giám sát các hạng mục công việc phải đảm bảo nội dung giám sát theo 

quy định tại Điều 5 của Quy chế này. 
Điều 8. Tổ chức đoàn giám sát 
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thành lập 

đoàn giám sát. 
2. Thành phần đoàn giám sát không quá 9 thành viên gồm: một (01) Trưởng 

đoàn, một (01) Phó trưởng đoàn và các thành viên có chuyên môn kỹ thuật phù 
hợp với Đề án được giao giám sát.  

3. Thành viên đoàn giám sát phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 
a) Có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp với công việc được giao giám sát; 
b) Có thời gian trực tiếp tham gia công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng 

sản hoặc thăm dò khoáng sản tối thiểu là 3 năm; 



 
 CÔNG BÁO/Số 725 + 726/Ngày 01-8-2014 5 
 

c) Không phải là cán bộ chuyên môn của đơn vị địa chất thi công Đề án được 
giao giám sát. 

Trường hợp thành viên đoàn giám sát là đại diện của tổ chức, cá nhân tham gia 
đầu tư không bắt buộc phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a, điểm b, 
điểm c khoản này.  

4. Ngoài các quy định tại điểm a, điểm c, khoản 3 điều này, Trưởng đoàn giám 
sát phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất khoáng sản; có hiểu biết, nắm 
vững quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều tra cơ bản địa 
chất về khoáng sản; đã làm chủ nhiệm ít nhất một (01) Đề án điều tra cơ bản địa 
chất về khoáng sản. 

5. Ngoài các quy định tại điểm a, điểm c, khoản 3 điều này, Phó trưởng đoàn 
giám sát phải có thời gian trực tiếp tham gia công tác điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản ít nhất là 5 năm. 

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của đoàn giám sát 
1. Trách nhiệm và quyền hạn của đoàn giám sát: 
a) Lập, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê 

duyệt kế hoạch giám sát Đề án; 
b) Tổ chức thực hiện giám sát theo các nội dung quy định tại Điều 5 của Quy 

chế này và theo kế hoạch được phê duyệt; 
c) Chịu trách nhiệm trước Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và 

trước pháp luật về kết quả giám sát; 
d) Thành viên tham gia đoàn giám sát được hưởng các chế độ theo quy định 

của pháp luật.  
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng đoàn giám sát: 
a) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn giám sát và tổ chức thực hiện 

việc giám sát; 
b) Đình chỉ thi công hạng mục công trình có sai phạm, yêu cầu đơn vị tạm 

ngừng thi công, sửa chữa, khắc phục; 
c) Đề nghị không nghiệm thu, thanh toán các hạng mục, khối lượng thi công 

không đạt yêu cầu; 
d) Phối hợp với tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư triển khai giám sát thi công 

Đề án; 
đ) Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam và trước pháp luật về kết quả giám sát thi công Đề án. 
3. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó trưởng đoàn giám sát: thực hiện trách 

nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn giám sát trong trường hợp được ủy quyền bằng 
văn bản. 
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4. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên đoàn giám sát: 
a) Thực hiện giám sát thi công các hạng mục công việc theo phân công của 

Trưởng đoàn giám sát; 
b) Phản ánh trung thực diễn biến thi công các hạng mục công việc được phân 

công giám sát; 
c) Kịp thời báo cáo Trưởng đoàn giám sát và thông báo cho đơn vị thi công khi 

phát hiện có sai sót, vi phạm, mất an toàn trong quá trình thi công; 
d) Chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn giám sát và trước pháp luật về chất 

lượng giám sát các hạng mục công việc đã được phân công. 
 

Chương II 
 TRÌNH TỰ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 

 
Điều 10. Lập kế hoạch giám sát 
1. Kế hoạch giám sát được lập cho từng Đề án cụ thể.  
2. Đoàn giám sát lập kế hoạch giám sát, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt. Nội dung kế hoạch giám sát phải nêu đầy 
đủ các hạng mục công việc giám sát, nhân lực giám sát, thời gian giám sát, chi phí 
giám sát theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này. 

Điều 11. Tổ chức triển khai hoạt động giám sát 
1. Trước khi triển khai hoạt động giám sát, Đoàn giám sát báo cáo Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan 
về việc triển khai kế hoạch giám sát Đề án; tổ chức triển khai công tác giám sát 
theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. 

2. Trong quá trình giám sát, thành viên giám sát phải ghi nhật ký giám sát thể 
hiện đầy đủ các công việc giám sát. Quy cách nhật ký theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 2 kèm theo Quy chế này. 

3. Kết thúc thi công mỗi hạng mục công việc, thành viên giám sát phải lập biên 
bản đối với từng hạng mục được giao giám sát. Biên bản giám sát được lập theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này. 

4. Trường hợp phát hiện có sai sót, vi phạm, mất an toàn trong quá trình thi 
công, thành viên đoàn giám sát phải lập biên bản và báo cáo kịp thời với Trưởng 
đoàn giám sát để xử lý. 

5. Ngay khi nhận được báo cáo, Trưởng đoàn giám sát thông báo kịp thời với 
các tổ chức, cá nhân liên quan, kiểm tra hiện trường và yêu cầu đơn vị thi công sửa 
chữa, khắc phục sai phạm; đình chỉ thi công trong trường hợp phát hiện sai phạm 
nghiêm trọng hoặc đơn vị thi công không khắc phục và báo cáo Tổng cục Địa chất 
và Khoáng sản Việt Nam để xử lý theo thẩm quyền. 


